
Nguồn được lưu trữ tại Server DiaOcOnline.vn

Từ nơi Đến nơi

RG.TP PleiKu Ngã ba trước XN Việt 
Tân 1 2 380

Tiếp RG. TT Ia Kha 1 4 260
Trường Lý Tự Trọng Hết Làng Brel 1 5 180

Khu dân cư Đ. Phạm Ngọc Thạch RG TPPleiku (CầuRi) 1 2 380
Khu dân cư Khu dân cư Tiếp giáp TP Pleiku 1 4 260

RG xã Ia Dêr Nghĩa trang Liệt sĩ 1 4 260

Tỉnh lộ 664 Cầu trước NTrường  Ia 
Grai

1 4 260

RG. TP PleiKu Đ.vào làng Nang,cạnh 
Tam ba 1 1 450

Tiếp Đường vào làng Jút 1 1 4 260
Tiếp RG xã Ia Yok 1 3 300

Ngã ba NT Ia Sao 2 Hết đường nhựa (Nhà ông 
Giao) 1 4 260

Đ.Giáp phường Yên 
Thế-TP PleiKu (Đ.Lê 
Chân)

RG TP PleiKu                 
(Từ trạm 110 KV) Hết đường Lê Chân 1 1 450

Tiếp Hết đường Trần Văn ơn 1 3 300
Tiếp RG xã Ia Dêr 1 3 300
RG.xã Ia Sao Ngã ba Làng Bồ 1 3 300

Tiếp Cầu Trước NT IaSao(706) 1 1 450

Tiếp Hết Đ.nhựa NT 
IaSao(706) 1 3 300

Cầu trước NT Ia 
Sao(706)

Ngã ba Trường Mầm non 
1/5 1 3 300

Ngã ba Trạm y tế Ngã ba Trường Mầm non 
1/5 1 3 300

Ngã ba Trường Mầm 
non 1/5 Giáp đường đi xã Ia Bă 1 5 180

- Khu dân cư Từ nhà Ông Phúc Thôn Chư Hậu 4 (Ông 
Dũng)

1 5 180

- Khu dân cư Từ nhà Ông Hiếu Nhà Ông Trần Chất 1 5 180

- Khu dân cư Tiếp Cầu Trước NT Ia Sao 
(706)

1 5 180

- Khu dân cư Ngã ba Nhà Ông Tự Xí nghiệp 2/9 1 5 180

- Đường đi xã Ia Bă Ngã 3 đường NT Ia sao RG xã Ia Bă 1 5 180

Khu 
vực 

Vị      
trí Giá đất

ĐVT : 1.000đ/m 2

4

TÊN ĐƯỜNG
ĐOẠN ĐƯỜNG

XÃ IA SAO                 
Đường vào Ia Sao

XÃ IA YOK                 
Đường vào Ia Sao

II/ ĐẤT Ở KHU DÂN CƯ VEN ĐÔ THỊ, VEN TRỤC LỘ GIAO THÔNG CHÍNH:

3

2 THỊ TRẤN IA KHA     

1

XÃ IA DÊR                
Đường TL 664

STT
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STT

- Đường qua chợ Ia 
Sao(Giáp Văn Yên) Ngã ba chợ (làng Bồ) Ngã 3 trước Công ty Cà 

phê Chư Păh 1 3 300

- Đường đi Nhà Ô. Trí Cầu trước NT Ia 
Sao(706)

RG Đội 1-Cty Cà phê 
Chưpăh 1 5 180

- Khu dân cư Nhà Ông Trí Hết đường nhựa Đội 1-
Cty Cà phê Chưpăh

1 5 180

240
230

RG. Thị trấn Ia Kha Đ. Vào NT Ia Châm 2 4 200
Tiếp Đ. Vào UBND xã 2 3 240
Tiếp Đ. Vào thác Lệ kim 2 2 300
Tiếp Đ. Vào xã Ia Grăng 2 3 240
Tiếp Hết Ranh giới xã Ia Tô 2 5 150

Đ.664 Trụ sở Cty cà phê Ia 
Châm 2 4 200

Đ.664 (Khu dân cư) Giáp đường vào Trụ sở 
Cty cà phê IaChâm 2 4 200

Đường đi thác Lệ kim Đ.664 Cầu trắng 2 4 200
Đường vào UBND xã Đ.664 Trạm xá xã Ia Tô 2 5 150
Đoạn từ Trường Trần H.Đạo Cầu đi Ia Pếch 2 5 150
Đường đi xã Ia Grăng Đường 664 RG xã Ia Grăng 2 5 150

CẦU IA BLAN Cầu Ia Yom 2 4 200

Tiếp Nhà văn hoá đội 10 
(NT705) 2 3 240

Tiếp Ngã tư - Đội 1 CT 715 2 3 240
Tiếp Giáp ranh giới xã IaO 2 4 200

ĐOẠN TỪ                    
(Đ.Vòng sau xã) Đ. vào xã Ia Khai (664) Giáp Đ. Vào NT 705 2 5 150

ĐOẠN TỪ Từ Nhà Rông Vào Trạm xá xã 2 5 150
ĐOẠN TỪ Đường 664 Nhà văn hoá Làng Kăm 2 5 150

ĐOẠN TỪ Ngã ba Đ.vào xã Ia 
Khai RG xã Ia Khai 2 4 200

RG xã Ia Krái Cầu Ia Grai 3 3 190
Tiếp Đến C.trường SêSan 3A 3 5 120
Ngã ba Làng Jăng Blo Làng Nú 3 5 120
Ngã ba Làng Jăng Blo Làng Yom 3 5 120
RG xã Ia Krắi Cầu Ia Chía 3 3 240
Tiếp Ngã ba Đài tưởng niệm 3 4 150
Tiếp C.trình thuỷ điện Sêsan 4 3 3 190

XÃ IA TÔ                      
Đường TL 644

5

- Khu vực quy hoạch xã

6

7

Đường còn lại
Đường Đ1, Đ2

8

XÃ IA KRÁI                 
Đường 664

XÃ IA KHAI

XÃ IA O
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Ngã ba CT 715 Cầu Sê san 3 4 150
Ranh giới Thị trấn Ngã tư Làng Opếch 2 5 150
Tiếp Hết Làng Sát tâu 2 4 200
Tiếp RG TP Pleiku 2 5 150
Ngã ba Làng Sát tâu Hết Làng OGrang 2 5 150
RG xã Ia Grăng UBND xã Ia Hrung 2 5 150
Ngã 3 đi UBND xã         
(cửa hàng TM) RG xã Ia Bă 2 4 200

RG Thị trấn Ia Kha Ngã ba Đội 1 NT Ia Grai 2 4 200

Ngã ba Đội 1 NT Ia 
Grai Ngã ba (cửa hàng TM) 2 5 150

RG xã Ia Hrung Công nổi thôn Chưhậu 6 2 4 200
Tiếp RG xã Ia Yok 2 5 150

Cầu Dun De Giáp đường Phạm Ngọc 
Thạch 2 2 200

Cầu Làng Út 1 (RG xã 
Ia Hrung) Hết Làng Bẹt 2 5 150

12 XÃ IA CHÍA Đội 14 Công Ty 74 Hết Đội 15 Công ty 74 3 5 120
13 XÃ IA GRĂNG RG Thị trấn Ia Kha RG xã Ia Hrung 3 5 150

10 XÃ IA HRUNG

                                        
XÃ IA PẾCH

11 XÃ IA BĂ

9
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